	Tên đơn vị:.......................................................................

Mã đơn vị:........................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................

Bộ, tỉnh:............................................................................
	
	Mẫu số 01-DM/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ

Địa chỉ:......................................................................................................................................................................................................................................................................................

I- Về đất: 
a- Diện tích khuôn viên đất:.................................................................................................................................................................................................................................................m2.

b- Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ở, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào mục đích khác)..................................................m2.
c- Giá trị theo sổ kế toán:.........................................................................................................................................................................................................................................ngàn đồng.

II- Về nhà:
	TÀI SẢN
	CẤP HẠNG
	SỐ TẦNG
	NĂM SỬ DỤNG
	DT XÂY DỰNG

(m2)
	TỔNG DT SÀN XÂY DỰNG

(m2)
	GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(m2)

	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	Trụ sở làm việc
	Cơ sở

HĐSN
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	
	Làm nhà ở
	Cho thuê
	Bỏ trống
	Bị lấn chiếm
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1- Nhà ...
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	2- Nhà ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 


III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: - Trong trường hợp thanh lý tài sản gắn liền với đất thì không cần ghi các chỉ tiêu tại mục I.  
   - Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:
+ Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.
+ Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
	Tên đơn vị:.......................................................................

Mã đơn vị:........................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................

Bộ, tỉnh:............................................................................
	
	Mẫu số 02-DM/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC XE Ô TÔ ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ

	 TÀI SẢN
	NHÃN HIỆU
	NƯỚC

SẢN XUẤT
	BIỂN

KIỂM SOÁT
	SỐ CHỖ NGỒI/TẢI TRỌNG
	NĂM

SẢN XUẤT
	NĂM SỬ DỤNG
	GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(chiếc)

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	QLNN
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I- Xe phục vụ chức danh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Xe phục vụ chung
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	III- Xe chuyên dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:
- Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

- Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
	Tên đơn vị:.......................................................................

Mã đơn vị:........................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................

Bộ, tỉnh:............................................................................
	
	Mẫu số 03-DM/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ

	TÀI SẢN
	KÝ HIỆU
	NƯỚC

SẢN XUẤT
	NĂM

SẢN XUẤT
	NĂM 

SỬ DỤNG
	GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(cái, chiếc)

	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	QLNN
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	3- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	


	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:
- Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

- Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
	Tên đơn vị:.......................................................................

Mã đơn vị:........................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................

Bộ, tỉnh:............................................................................
	
	Mẫu số 01-ĐK/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)



BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
Địa chỉ:......................................................................................................................................................................................................................................................................................
I- Về đất:

a- Diện tích khuôn viên đất:.................................................................................................................................................................................................................................................m2.

b- Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ở, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào mục đích khác)...................................................m2
c- Giá trị theo sổ kế toán:.........................................................................................................................................................................................................................................ngàn đồng.

II- Về nhà:
	TÀI SẢN
	CẤP HẠNG
	SỐ TẦNG
	NĂM SỬ DỤNG
	DT XÂY DỰNG

(m2)
	TỔNG DT SÀN XÂY DỰNG

(m2)
	GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(m2)

	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	Trụ sở làm việc
	Cơ sở

HĐSN
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	
	Làm nhà ở
	Cho thuê
	Bỏ trống
	Bị lấn chiếm
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1- Nhà ...
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	2- Nhà ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 


III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

	........., ngày..... tháng..... năm ......

XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Tên đơn vị:.......................................................................

Mã đơn vị:........................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................

Bộ, tỉnh:............................................................................
	
	Mẫu số 02-ĐK/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ

	 TÀI SẢN
	NHÃN HIỆU
	NƯỚC

SẢN XUẤT
	BIỂN

KIỂM SOÁT
	SỐ CHỖ NGỒI/TẢI TRỌNG
	NĂM

SẢN XUẤT
	NĂM SỬ DỤNG
	GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(chiếc)

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	QLNN
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I- Xe phục vụ chức danh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Xe phục vụ chung
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	III- Xe chuyên dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


	........., ngày..... tháng..... năm ......

XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Tên đơn vị:.......................................................................

Mã đơn vị:........................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................

Bộ, tỉnh:............................................................................
	
	Mẫu số 03-ĐK/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

	TÀI SẢN
	KÝ HIỆU
	NƯỚC

SẢN XUẤT
	NĂM

SẢN XUẤT
	NĂM 

SỬ DỤNG
	GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(cái, chiếc)

	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	QLNN
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	3- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	


	........., ngày..... tháng..... năm ......

XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Tên đơn vị:.......................................................................

Mã đơn vị:........................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................

Bộ, tỉnh:............................................................................
	Mẫu số 04-ĐK/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI BỔ SUNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Đề nghị....................................................................................................................

(ghi tên cơ quan nhận báo cáo kê khai) điều chỉnh báo cáo kê khai tài sản nhà nước do đơn vị quản lý, sử dụng như sau:

Nêu rõ lý do báo cáo kê khai bổ sung thuộc một trong các trường hợp:

1- Báo cáo kê khai bổ sung những tài sản được đầu tư xây dựng mới, mua sắm hoặc tiếp nhận về sử dụng tại đơn vị (đính kèm Báo cáo kê khai đối với từng loại tài sản theo Mẫu số 01-ĐK/TSNN, Mẫu số 02-ĐK/TSNN, Mẫu số 03-ĐK/TSNN);

2- Sửa đổi thông tin của tài sản đã báo cáo kê khai do thay đổi: được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn hoặc tháo dỡ một phần (có bảng kê đính kèm);

3- Đề nghị xóa sổ tài sản đã báo cáo kê khai do thanh lý, điều chuyển, bị thu hồi, tiêu huỷ hoặc bán... (có bảng kê đính kèm);

4- Chuyển tên đơn vị sử dụng từ ............................. (mã đơn vị..............) sang đơn vị mới là.............................. (mã đơn vị........................) đối với những tài sản (có bảng kê đính kèm).

5- Lý do khác.

.................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết thông tin báo cáo kê khai trên đây là hoàn toàn chính xác với tình hình tài sản thực tế tại đơn vị, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	........., ngày..... tháng..... năm ......

XÁC NHẬN CỦA CẤP
CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Tên đơn vị:.........................................................

Mã đơn vị:..........................................................
Cơ quan quản lý cấp trên:................................
	Mẫu số 01-TSCĐ/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Số:...................-TSCĐ/TSNN
1- Tên tài sản:..................................................................................................................
2- Thông số kỹ thuật:.......................................................................................................
3- Năm sản xuất:................................Nước sản xuất:.....................................................
4- Thời gian đưa vào sử dụng: ngày.......... tháng.......... năm..............
5- Thời gian mua sắm: ngày......... tháng.......... năm................
6- Nguyên giá:............................................................................................ (ngàn đồng).

7- Tên người hoặc bộ phận trực tiếp sử dụng:.................................................................
.........................................................................................................................................
	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................
Mã đơn vị: .......................................................................

	
	Mẫu số 02B-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT

Kỳ báo cáo: Từ ngày ......./....../....... đến ngày ......./....../........
Phần 1: Tổng hợp chung
	ĐVT:
	- Số lượng là:..... cái, khuôn viên;

- DT đất là:........ m2;
- DT nhà là:....... m2.


	TÀI SẢN
	SỐ LƯỢNG
	DIỆN TÍCH
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

	
	
	
	Trụ sở

làm việc
	Cơ sở HĐSN
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	
	Làm nhà ở
	Cho thuê
	Bỏ trống
	Bị lấn chiếm
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: CSDL về TSNN.

	........., ngày..... tháng..... năm ......

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................

Mã đơn vị: .......................................................................


	
	Mẫu số 02B-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT

Kỳ báo cáo: Từ ngày ......./....../....... đến ngày ......./....../........
Phần 2. Chi tiết theo loại hình đơn vị
	ĐVT:
	- Số lượng là:..... cái, khuôn viên;

- DT đất là:........ m2;

- DT nhà là:....... m2.


	TÀI SẢN
	SỐ LƯỢNG
	DIỆN TÍCH
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

	
	
	
	Trụ sở

làm việc
	Cơ sở HĐSN
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	
	Làm nhà ở
	Cho thuê
	Bỏ trống
	Bị lấn chiếm
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I- Khối quản lý nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Khối sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III- Khối các tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: CSDL về TSNN.

	........., ngày..... tháng..... năm ......

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................

Mã đơn vị: .......................................................................


	
	Mẫu số 02B-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT

Kỳ báo cáo: Từ ngày ......./....../....... đến ngày ......./....../........
Phần 3. Chi tiết theo từng đơn vị 

	ĐVT:
	- Số lượng là:..... cái, khuôn viên;

- DT đất là:........ m2;

- DT nhà là:....... m2.


	TÀI SẢN
	MÃ ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG
	DIỆN TÍCH
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

	
	
	
	
	Trụ sở

làm việc
	Cơ sở HĐSN
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	
	
	Làm nhà ở
	Cho thuê
	Bỏ trống
	Bị lấn chiếm
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I- Đơn vị dự toán cấp 2/UBND huyện...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Đơn vị dự toán cấp 2/UBND huyện...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: CSDL về TSNN.

	........., ngày..... tháng..... năm ......

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................

Mã đơn vị: .......................................................................


	
	Mẫu số 02C-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Kỳ báo cáo: Từ ngày ......./....../....... đến ngày ......./....../........
Phần 1: Tổng hợp chung

	ĐVT:
	- Số lượng là:........ cái, khuôn viên;

- DT đất là:........... m2;

- DT nhà là:.......... m2;

- Nguyên giá là:..... đồng.


	TÀI SẢN
	SỐ ĐẦU KỲ
	SỐ TĂNG TRONG KỲ
	SỐ GIẢM TRONG KỲ
	SỐ CUỐI KỲ

	
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên giá
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên giá
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên giá
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3- Xe ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4- Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: CSDL về TSNN.

	........., ngày..... tháng..... năm ......

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................

Mã đơn vị: .......................................................................


	
	Mẫu số 02C-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Kỳ báo cáo: Từ ngày ......./....../....... đến ngày ......./....../........
Phần 2: Chi tiết theo loại hình đơn vị
	ĐVT:
	Số lượng là:........ cái, khuôn viên; DT đất là:........... m2; DT nhà là:.......... m2; Nguyên giá là:..... đồng.


	TÀI SẢN
	SỐ ĐẦU KỲ
	SỐ TĂNG TRONG KỲ
	SỐ GIẢM TRONG KỲ
	SỐ CUỐI KỲ

	
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên

giá
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên

giá
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên

giá
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên

giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I- Khối quản lý nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3- Xe ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4- Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Khối sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3- Xe ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4- Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III- Khối các tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3- Xe ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4- Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: CSDL về TSNN.

	........., ngày..... tháng..... năm ......

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................

Mã đơn vị: .......................................................................


	
	Mẫu số 02C-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Kỳ báo cáo: Từ ngày ......./....../....... đến ngày ......./....../........
Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị

	ĐVT:
	Số lượng là:........ cái, khuôn viên; DT đất là:........... m2; DT nhà là:.......... m2; Nguyên giá là:..... đồng.


	TÀI SẢN
	MÃ ĐƠN VỊ
	SỐ ĐẦU KỲ
	SỐ TĂNG TRONG KỲ
	SỐ GIẢM TRONG KỲ
	SỐ CUỐI KỲ

	
	
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên

giá
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên

giá
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên

giá
	Số lượng
	Diện tích
	Nguyên

giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I- Đơn vị dự toán cấp 2/UBND huyện...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3- Xe ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4- Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Đơn vị dự toán cấp 2/UBND huyện...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Đất khuôn viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3- Xe ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4- Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: CSDL về TSNN.

	........., ngày..... tháng..... năm ......

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................
	Mẫu số 01-DM/ĐVSN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

GIAO CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Tên đơn vị được giao tài sản:.................................................................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ:......................................................................................................................................................................................................................................................................................

I- Về đất:

a- Diện tích khuôn viên đất:.................................................................................................................................................................................................................................................m2.

b- Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào mục đích khác)......................................................................m2.

c- Giá trị theo sổ kế toán:.........................................................................................................................................................................................................................................ngàn đồng.

d- Giá trị quyền sử dụng đất giao cho đơn vị:.........................................................................................................................................................................................................ngàn đồng.
II- Về nhà:

	TÀI SẢN
	CẤP HẠNG
	SỐ TẦNG
	NĂM SỬ DỤNG
	DT XÂY DỰNG

(m2)
	TỔNG DT SÀN XÂY DỰNG

(m2)
	GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(m2)
	GIÁ TRỊ TÀI SẢN GIAO CHO ĐƠN VỊ

(ngàn đồng)

	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	Trụ sở làm việc
	Cơ sở

HĐSN
	Sử dụng khác
	

	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1- Nhà ...
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 

	2- Nhà ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 


III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH GIAO TSNN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: Chỉ lập Danh mục này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và quyết định giao tài sản cho đơn vị.
	Bộ, tỉnh:............................................................................
	Mẫu số 02-DM/ĐVSN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC XE Ô TÔ GIAO CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Tên đơn vị được giao tài sản:.................................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................................................................................................................................................................................

	TÀI SẢN
	NHÃN HIỆU
	NƯỚC

SẢN XUẤT
	BIỂN

KIỂM SOÁT
	SỐ CHỖ NGỒI/TẢI TRỌNG
	NĂM

SẢN XUẤT
	NĂM SỬ DỤNG
	GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(chiếc)
	GIÁ TRỊ TÀI SẢN GIAO CHO ĐƠN VỊ

(ngàn đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	Kinh doanh
	Không KD
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1- Xe ...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH GIAO TSNN

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................
	Mẫu số 03-DM/ĐVSN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TÀI SẢN KHÁC GIAO CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Tên đơn vị được giao tài sản:.................................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................................................................................................................................................................................

	TÀI SẢN
	KÝ HIỆU
	NƯỚC

SẢN XUẤT
	NĂM

SẢN XUẤT
	NĂM 

SỬ DỤNG
	GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN

(ngàn đồng)
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(cái, chiếc)
	GIÁ TRỊ TÀI SẢN GIAO CHO ĐƠN VỊ

(ngàn đồng)

	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác
	

	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	Kinh doanh
	Không KD
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	3- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	


	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH GIAO TSNN

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	
	Mẫu số 04-BB/ĐVSN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________
BIÊN BẢN GIAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
CHO ĐƠN VỊ SƯ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số........................ngày........./......./...... của......................... về việc..............................................................................................................................

Hôm nay, ngày ...../...../....., chúng tôi gồm:


A- Bên giao:..........................................................................................................

Đại diện bên giao gồm có:


1- Ông/Bà.....................................,
chức vụ....................................................

2- Ông/Bà.....................................,
chức vụ....................................................

3- ...

B- Bên nhận:........................................................................................................

Đại diện bên nhận gồm có:


1- Ông/Bà.....................................,
chức vụ....................................................


2- Ông/Bà.....................................,
chức vụ....................................................


3- ...


C- Đại diện các cơ quan chứng kiến giao tài sản:


1- Ông/Bà.............................., chức vụ..........................., đơn vị..........................


2- Ông/Bà.............................., chức vụ..........................., đơn vị..........................


3- ...


Thực hiện việc giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính như sau:
PHẦN A- TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN GIAO CHO ĐƠN VỊ
1- Bằng số:............................... đồng.
2- Bằng chữ:...............................................................................................đồng.
PHẦN B- DANH MỤC TÀI SẢN GIAO CHO ĐƠN VỊ

I- Về đất (Chỉ ghi mục này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và quyết định giao tài sản cho đơn vị).

1- Khu đất...


Địa chỉ:..................................................................................................................

a- Nguồn gốc đất:


- Cơ quan giao đất: ....................................
Quyết định số: ..............................


- Bản đồ giao đất số: ................................
Cơ quan lập bản đồ: ......................


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số...................... ngày ......../......../............


- Diện tích khuôn viên đất được giao: .......................m2.


- Giá trị theo sổ kế toán: .................................................................... ngàn đồng.


- Giá trị quyền sử dụng đất giao cho đơn vị: ..................................... ngàn đồng.


b- Hiện trạng đất khi giao:


- Diện tích khuôn viên đất: ...................m2.


- Diện tích đất giao cho đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền:........m2.


- Các đặc điểm riêng về khuôn viên đất cần lưu ý:


...............................................................................................................................


c- Các hồ sơ khác về đất:

...............................................................................................................................

2- Khu đất...

...............................................................................................................................

(Danh mục đính kèm).

II- Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với nhà, đất (Chỉ ghi mục này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và quyết định giao tài sản cho đơn vị).
1- Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với nhà, đất:


a- Tổng số ngôi nhà: ................ cái


- Diện tích xây dựng: ............... m2; Tổng diện tích sàn xây dựng: ............... m2.

- Nguyên giá theo sổ kế toán: ............................................................ ngàn đồng.

- Giá trị còn lại theo sổ kế toán: ........................................................ ngàn đồng.

- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:......................................................... ngàn đồng.

b- Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với nhà, đất:


- Nguyên giá theo sổ kế toán: ............................................................ ngàn đồng.


- Giá trị còn lại theo sổ kế toán: ........................................................ ngàn đồng.


- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:......................................................... ngàn đồng.


2- Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:


a- Nhà ...:


- Địa chỉ:................................................................................................................


- Diện tích xây dựng: ............... m2; Tổng diện tích sàn xây dựng: ............... m2.

- Cấp hạng: ........................................; Số tầng: ...................................................


- Năm xây dựng: ..............................; Năm sử dụng: ...........................................

- Nguyên giá theo sổ kế toán: ............................................................ ngàn đồng.


Trong đó:

NSNN cấp:.................................. ngàn đồng;
Vay vốn:..................... ngàn đồng.

Nhận bàn giao:............................ ngàn đồng;
Nguồn khác:................ ngàn đồng.


- Giá trị còn lại theo sổ kế toán: ........................................................ ngàn đồng.


- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:......................................................... ngàn đồng.


b- Nhà ...:

...............................................................................................................................

c- Vật kiến trúc (bể nước, tường rào, sân...):

- Địa chỉ:................................................................................................................


- Năm xây dựng: ...............................; Năm sử dụng: ..........................................

- Nguyên giá theo sổ kế toán: ............................................................ ngàn đồng.


Trong đó:

NSNN cấp:.................................. ngàn đồng;
Vay vốn:..................... ngàn đồng.

Nhận bàn giao:............................ ngàn đồng;
Nguồn khác:................ ngàn đồng.

- Giá trị còn lại theo sổ kế toán: ........................................................ ngàn đồng.


- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:......................................................... ngàn đồng.


d- Các tài sản khác gắn liền với nhà, đất (quạt trần, đèn điện, điều hoà...):

- Số lượng: ................. cái.

- Nguyên giá theo sổ kế toán: ............................................................ ngàn đồng.


Trong đó:

NSNN cấp:.................................. ngàn đồng;
Vay vốn:..................... ngàn đồng.

Nhận bàn giao:............................ ngàn đồng;
Nguồn khác:................ ngàn đồng.


- Giá trị còn lại theo sổ kế toán: ........................................................ ngàn đồng.


- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:......................................................... ngàn đồng.

(Danh mục đính kèm).

III- Về tài sản là phương tiện, trang thiết bị và các tài sản khác.

1- Tài sản giao cho đơn vị:

a- Số lượng xe ô tô: .............. chiếc.


- Nguyên giá theo sổ kế toán: ............................................................ ngàn đồng.


Trong đó:

NSNN cấp:.................................. ngàn đồng;
Vay vốn:..................... ngàn đồng.

Nhận bàn giao:............................ ngàn đồng;
Nguồn khác:................ ngàn đồng.


- Giá trị còn lại theo sổ kế toán: ........................................................ ngàn đồng.


- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:......................................................... ngàn đồng.

(Danh mục đính kèm).
b- Tài sản khác:

- Nguyên giá theo sổ kế toán: ............................................................ ngàn đồng.


Trong đó:

NSNN cấp:.................................. ngàn đồng;
Vay vốn:..................... ngàn đồng.

Nhận bàn giao:............................ ngàn đồng;
Nguồn khác:................ ngàn đồng.


- Giá trị còn lại theo sổ kế toán: ........................................................ ngàn đồng.


- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:......................................................... ngàn đồng.

(Danh mục đính kèm).

2- Các hồ sơ về tài sản giao cho đơn vị:


...............................................................................................................................
PHẦN C- DANH MỤC TÀI SẢN KHÔNG/CHƯA GIAO CHO ĐƠN VỊ

I- Về đất.

1- Khu đất...


- Địa chỉ:................................................................................................................
- Diện tích khuôn viên đất: .......................m2.


- Giá trị theo sổ kế toán: .................................................................... ngàn đồng.

2- Khu đất...

...............................................................................................................................

II- Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với nhà, đất.

1- Nhà ...:


- Địa chỉ:................................................................................................................


- Diện tích xây dựng: ............... m2; Tổng diện tích sàn xây dựng: ............... m2.


- NG theo sổ kế toán: ....... ngàn đồng;
GTCL theo sổ kế toán: ......... ngàn đồng.

2- Nhà ...:


...............................................................................................................................


3- Vật kiến trúc (bể nước, tường rào, sân...):


- Địa chỉ:................................................................................................................


- NG theo sổ kế toán: ....... ngàn đồng;
GTCL theo sổ kế toán: ......... ngàn đồng.

4- Các tài sản khác gắn liền với nhà, đất (quạt trần, đèn điện, điều hoà...):


- Số lượng: ................. cái.


- NG theo sổ kế toán: ....... ngàn đồng;
GTCL theo sổ kế toán: ......... ngàn đồng.

III- Về tài sản là phương tiện, trang thiết bị và các tài sản khác.


1- Tài sản...:

- Số lượng: ...............


- NG theo sổ kế toán: ....... ngàn đồng;
GTCL theo sổ kế toán: ......... ngàn đồng.

2- Tài sản...:
...............................................................................................................................

PHẦN D- QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN TÀI SẢN
1- Sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 32 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.


2- Bảo toàn, phát triển vốn và tài sản nhà nước được giao quản lý, sử dụng.


3- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
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